


[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC I
HẠNG CÔNG TY
(Kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ)
	Hạng công ty
 
 
Chức danh
	HỆ SỐ MỨC LƯƠNG

	
	Tập đoàn kinh tế
	Tổng công ty đặc biệt
	Tổng công ty và tương đương
	Công ty

	
	
	
	
	I
	II
	III

	1. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách
	8,80 - 9,10
	8,20 - 8,50
	7,78 - 8,12
	6,97 - 7,30
	6,31 - 6,64
	5,65 - 5,98

	2. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc
	8,50 - 8,80
	7,85 - 8,20
	7,45 - 7,78
	6,64 - 6,97
	5,98 - 6,31
	5,32 - 5,65

	3. Trưởng ban kiểm soát
	8,10 - 8,40
	7,53 - 7,83
	7,12 - 7,45
	6,08 - 6,41
	5,42 - 5,75
	4,76 - 5,09

	4. Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc
	7,90 - 8,20
	7,33 - 7,66
	6,97 - 7,30
	5,98 - 6,31
	5,32 - 5,65
	4,66 - 4,99

	5. Kế toán trưởng
	7,60 - 7,90
	7,00 - 7,33
	6,64 - 6,97
	5,65 - 5,98
	4,99 - 5,32
	4,33 - 4,66













PHỤ LỤC II
BẢNG MỨC TIỀN LƯƠNG CƠ BẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH
(Kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ)
Đơn vị: triệu đồng/tháng
	Hạng công ty
Chức danh
	Mức tiền lương

	
	Tập đoàn kinh tế
	Tổng công ty đặc biệt
	Tổng công ty và tương đương
	Công ty

	
	
	
	
	I
	II
	III

	1. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách
	36
	33
	31
	27
	25
	22

	2. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc
	35
	32
	30
	26
	24
	21

	3. Trưởng ban kiểm soát
	33
	30
	28
	24
	22
	19

	4. Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc
	32
	29
	27
	23
	21
	18

	5. Kế toán trưởng
	29
	27
	25
	21
	19
	16



